
Trần Hưng Đạo
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn Hưng Đạo Đại Vương (興道大王, 1232?[1] - 1300) l&agrave; danh tướng thời nh&agrave; Trần v&agrave; cũng l&agrave; danh

tướng trong lịch sử Việt Nam, c&oacute; c&ocirc;ng lớn trong hai lần kh&aacute;ng chiến chống Nguy&ecirc;n M&ocirc;ng. &Ocirc;ng l&agrave; t&aacute;c giả

của bộ Binh thư yếu lược (hay Binh gia diệu l&yacute; yếu lược) v&agrave; Vạn Kiếp t&ocirc;ng b&iacute; truyền thư (đ&atilde; thất lạc). &Ocirc;ng c&ograve;n

được người d&acirc;n Việt t&ocirc;n s&ugrave;ng như bậc th&aacute;nh, n&ecirc;n c&ograve;n được gọi l&agrave; Đức th&aacute;nh Trần. Th&acirc;n thế

&Ocirc;ng t&ecirc;n thật l&agrave; Trần Quốc Tuấn (陳國峻), l&agrave; con trai của An Sinh vương Trần Liễu, ch&aacute;u gọi vua Trần Th&aacute;i T&ocirc;ng

bằng ch&uacute;, sinh ra tại Kiếp Bạc, x&atilde; Hưng Đạo, huyện Ch&iacute; Linh, tỉnh Hải Dương, nguy&ecirc;n qu&aacute;n ở l&agrave;ng Tức Mặc,

&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Năm sinh của &ocirc;ng kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng, c&oacute; t&agrave;i

liệu cho l&agrave; năm 1228, c&oacute; t&agrave;i liệu th&igrave; cho l&agrave; năm 1230, hay 1232[1]. &Ocirc;ng vốn c&oacute; t&agrave;i qu&acirc;n sự, lại

l&agrave; t&ocirc;n thất nh&agrave; Trần, do đ&oacute; trong cả 3 lần qu&acirc;n Nguy&ecirc;n - M&ocirc;ng tấn c&ocirc;ng Đại Việt, &ocirc;ng đều được vua

Trần cử l&agrave;m tướng chống trận. Đặc biệt ở kh&aacute;ng chiến chống Nguy&ecirc;n - M&ocirc;ng lần thứ 2 v&agrave; thứ 3, &ocirc;ng được vua Trần

Nh&acirc;n T&ocirc;ng phong l&agrave;m Tiết chế c&aacute;c đạo qu&acirc;n thủy bộ. Dưới t&agrave;i l&atilde;nh đạo của &ocirc;ng, qu&acirc;n d&acirc;n Đại

Việt chiến thắng ở Chương Dương, H&agrave;m Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, đuổi qu&acirc;n Nguy&ecirc;n - M&ocirc;ng ra khỏi đất nước. Sau khi kh&aacute;ng

chiến chống Nguy&ecirc;n - M&ocirc;ng lần thứ 3 th&agrave;nh c&ocirc;ng, &ocirc;ng về tr&iacute; sĩ ở trang vi&ecirc;n của m&igrave;nh tại Vạn Kiếp. Tuy

nhi&ecirc;n, c&aacute;c vua Trần vẫn thường xuy&ecirc;n đến vấn kế s&aacute;ch. &Ocirc;ng mất ng&agrave;y 20 th&aacute;ng 8 &acirc;m lịch năm Canh

T&yacute; Hưng Long năm thứ 8 (1300)[2], thọ khoảng 70 tuổi. Nh&acirc;n d&acirc;n đương thời lập đền thờ &ocirc;ng gọi l&agrave; Đền Kiếp Bạc. &Ocirc;ng

được tặng tước Th&aacute;i sư thượng phụ thượng quốc c&ocirc;ng Nh&acirc;n Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Đại Việt Sử k&yacute; To&agrave;n thư c&oacute;

ch&eacute;p: "L&uacute;c mới sinh ra, c&oacute; một thầy tướng xem cho v&agrave; bảo: '[Người n&agrave;y] ng&agrave;y sau c&oacute; thể cứu n&shy;ước

gi&uacute;p đời'."[2] Khi lớn l&ecirc;n, &ocirc;ng c&oacute; dung mạo kh&ocirc;i ng&ocirc;, th&ocirc;ng minh hơn người, đọc th&ocirc;ng hiểu rộng, c&oacute;

t&agrave;i văn v&otilde;. An Sinh vương Trần Liễu trước đ&acirc;y vốn c&oacute; hiềm kh&iacute;ch với Chi&ecirc;u Lăng (tức vua Trần Th&aacute;i T&ocirc;ng

- Trần Cảnh), mang l&ograve;ng hậm hực, t&igrave;m khắp những người t&agrave;i nghệ để dạy Trần Quốc Tuấn. L&uacute;c sắp mất, An Sinh Vương cầm tay

Trần Quốc Tuấn, trăng trối rằng: "Con kh&ocirc;ng v&igrave; cha lấy được thi&ecirc;n hạ, th&igrave; cha chết dưới suối v&agrave;ng cũng kh&ocirc;ng nhắm mắt

được"[2]. Do An Sinh vương Trần Liễu lấy người chị của c&ocirc;ng ch&uacute;a L&yacute; Chi&ecirc;u Ho&agrave;ng l&agrave; Thuận Thi&ecirc;n c&ocirc;ng

ch&uacute;a, c&ograve;n Trần Cảnh cưới L&yacute; Chi&ecirc;u Ho&agrave;ng khi b&agrave; mới 7 tuổi. Sau n&agrave;y L&yacute; Chi&ecirc;u Ho&agrave;ng

kh&ocirc;ng c&oacute; con n&ecirc;n năm 1237, Trần Thủ Độ bắt vợ của Trần Liễu l&uacute;c ấy c&oacute; thai ba th&aacute;ng về l&agrave;m vợ Trần Cảnh (chị

thay cho em). Ch&iacute;nh v&igrave; lẽ đ&oacute; m&agrave; Trần Liễu o&aacute;n giận Trần Cảnh. Quốc Tuấn ghi điều đ&oacute; trong l&ograve;ng, nhưng

kh&ocirc;ng cho l&agrave; phải[2]. Năm 4-5 tuổi, Trần Hưng Đạo theo cha l&agrave; Kh&acirc;m Minh Th&aacute;i vương (tức Trần Liễu) đi &Aacute;i

Ch&acirc;u, nơi giam cầm trọng tội[cần&nbsp;dẫn&nbsp;nguồn]. Trưởng c&ocirc;ng ch&uacute;a Thụy B&agrave; thương anh cả v&ocirc; tội bị đầy, b&egrave;n

năn nỉ anh kế[cần&nbsp;dẫn&nbsp;nguồn] l&agrave; Th&aacute;i T&ocirc;ng, xin nhận Trần Hưng Đạo l&agrave;m con đem về Thăng Long nu&ocirc;i dạy. Để

tr&aacute;nh sự soi m&oacute;i ghẻ lạnh của triều đ&igrave;nh, Trần Hưng Đạo được trưởng c&ocirc;ng ch&uacute;a Thụy B&agrave; gửi tại ch&ugrave;a Phật

Quang (l&agrave;ng Kh&uacute;c Thủy, Cự Kh&ecirc;, Thanh Oai, H&agrave; T&acirc;y) nhờ trụ tr&igrave; ch&ugrave;a dạy dỗ cho tới năm l&ecirc;n 10[

cần&nbsp;dẫn&nbsp;nguồn]. Đến khi vận nước lung lay, quyền qu&acirc;n quyền nước đều do ở m&igrave;nh, &ocirc;ng đem lời cha trăn trối để d&ograve;

&yacute; hai gia n&ocirc; th&acirc;n t&iacute;n l&agrave; D&atilde; Tượng v&agrave; Yết Ki&ecirc;u. Hai người gia n&ocirc; bẩm rằng: "L&agrave;m kế ấy tuy

được ph&uacute; qu&yacute; một thời nhưng để lại tiếng xấu ng&agrave;n năm. Nay Đại Vương h&aacute; chẳng đủ ph&uacute; v&agrave; qu&yacute; hay sao?

Ch&uacute;ng t&ocirc;i thề xin chết gi&agrave; l&agrave;m gia n&ocirc;, chứ kh&ocirc;ng muốn l&agrave;m quan m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; trung hiếu,

chỉ xin lấy người l&agrave;m thịt d&ecirc; l&agrave; Duyệt l&agrave;m thầy m&agrave; th&ocirc;i".[2] (Lấy từ t&iacute;ch cũ: Sở Chi&ecirc;u Vương chạy loạn ra

nước ngo&agrave;i, c&oacute; người l&agrave;m thịt d&ecirc; t&ecirc;n l&agrave; Duyệt đi theo. Sau Sở Chi&ecirc;u Vương trở về nước, ban thưởng cho Duyệt.

Duyệt từ chối v&agrave; n&oacute;i: "Nh&agrave; vua mất nước, t&ocirc;i kh&ocirc;ng được giết d&ecirc;, nay vua về nước, t&ocirc;i lại được l&agrave;m nghề

giết d&ecirc;, tước lộc thế l&agrave; đủ c&ograve;n thưởng g&igrave; nữa"[3].) Quốc Tuấn cảm phục đến kh&oacute;c, khen ngợi hai người. Một h&ocirc;m Quốc

Tuấn vờ hỏi con &ocirc;ng l&agrave; Hưng Vũ vương Trần Quốc Hiến: "Người xưa c&oacute; cả thi&ecirc;n hạ để truyền cho con ch&aacute;u, con nghĩ thế

n&agrave;o?"[2] Hưng Vũ vương Trần Quốc Hiến thưa: "Dẫu kh&aacute;c họ cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n, huống chi l&agrave; c&ugrave;ng một họ!"[2] Trần

Quốc Tuấn ngẫm cho l&agrave; phải. Lại một h&ocirc;m Trần Quốc Tuấn đem chuyện ấy hỏi người con thứ l&agrave; Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng. Trần

Quốc Tảng tiến l&ecirc;n thưa: "Tống Th&aacute;i Tổ vốn l&agrave; một &ocirc;ng l&atilde;o l&agrave;m ruộng, đ&atilde; thừa cơ dấy vận n&ecirc;n c&oacute;

được thi&ecirc;n hạ."[2] Trần Quốc Tuấn r&uacute;t gươm mắng: "T&ecirc;n loạn thần l&agrave; từ đứa con bất hiếu m&agrave; ra" v&agrave; định giết Quốc

Tảng, Hưng Vũ vương hay tin, vội chạy tới kh&oacute;c l&oacute;c xin chịu tội thay, Quốc Tuấn mới tha. Sau đ&oacute;, &ocirc;ng dặn Hưng Vũ vương: "Sau khi

ta chết, đậy nắp quan t&agrave;i đ&atilde; rồi mới cho Quốc Tảng v&agrave;o viếng."[2] Năm Thiệu Bảo thứ 7, Ất Dậu, 1285, thế giặc bức b&aacute;ch, hai vua

ngầm đi chiếc thuyền nhỏ đến Tam Trĩ nguy&ecirc;n (s&ocirc;ng Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh ng&agrave;y nay), sai người đưa thuyền ngự ra Ngọc Sơn (mũi biển

thuộc ch&acirc;u Vạn Ninh, gần M&oacute;ng C&aacute;i, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh) để đ&aacute;nh lừa giặc.  Tượng Trần Hưng Đạo tại th&agrave;nh phố

Nam Định L&uacute;c ấy, xa gi&aacute; nh&agrave; vua phi&ecirc;u giạt, m&agrave; Trần Quốc Tuấn vốn c&oacute; kỳ t&agrave;i, lại c&ograve;n mối hiềm cũ

của An Sinh vương, n&ecirc;n c&oacute; nhiều người nghi ngại. Trần Quốc Tuấn theo vua, tay cầm chiếc gậy c&oacute; bịt sắt nhọn. Mọi người đều gườm mắt

nh&igrave;n. Trần Quốc Tuấn liền r&uacute;t đầu sắt nhọn vứt đi chỉ chống gậy kh&ocirc;ng m&agrave; đi. C&ograve;n nhiều việc nữa, đại loại như thế[4]. Sử gia 

Ng&ocirc; Sĩ Li&ecirc;n viết: "Bậc đại thần ở v&agrave;o ho&agrave;n cảnh bị hiềm nghi nguy hiểm, tất phải th&agrave;nh thực tin nhau, s&aacute;ng suốt

kh&eacute;o xử, như h&agrave;o cửu tứ của quẻ T&ugrave;y (xem Kinh Dịch) th&igrave; mới c&oacute; thể giữ tr&ograve;n danh dự, l&agrave;m n&ecirc;n sự
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nghiệp. Nếu kh&ocirc;ng thế th&igrave; nhất định sẽ mang tai họa. Qu&aacute;ch Tử Nghi nh&agrave; Đường, Trần Quốc Tuấn nh&agrave; Trần đ&atilde;

l&agrave;m được như vậy."[4] Trước kia, Trần Th&aacute;nh T&ocirc;ng th&acirc;n đi đ&aacute;nh giặc, Trần Quang Khải theo hầu, ghế tể tướng bỏ kh&ocirc;ng,

vừa l&uacute;c c&oacute; sứ phương bắc đến. Trần Th&aacute;i T&ocirc;ng gọi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tới bảo: "Thượng tướng đi theo hầu vắng, trẫm

định lấy khanh l&agrave;m Tư đồ để tiếp sứ phương Bắc."[2] Trần Quốc Tuấn thưa: "Việc tiếp sứ giả, thần kh&ocirc;ng d&aacute;m từ chối, c&ograve;n như phong

thần l&agrave;m Tư đồ th&igrave; thần kh&ocirc;ng d&aacute;m v&acirc;ng chiếu. Huống chi Quan gia đi đ&aacute;nh giặc xa, Th&aacute;i sư theo hầu

m&agrave; bệ hạ lại tự &yacute; phong chức, th&igrave; t&igrave;nh nghĩa tr&ecirc;n dưới, e c&oacute; chỗ chưa ổn, sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m vui l&ograve;ng

Quan gia v&agrave; Thượng tướng. Đợi khi xa gi&aacute; trở về, sẽ xin v&acirc;ng mệnh cũng chưa muộn."[2] Một h&ocirc;m, Trần Quốc Tuấn từ Vạn Kiếp tới,

Trần Quang Khải xuống thuyền chơi suốt ng&agrave;y mới trở về. Trần Quang Khải vốn sợ tắm gội, Trần Quốc Tuấn th&igrave; th&iacute;ch tắm thơm, từng

đ&ugrave;a bảo Trần Quang Khải: "M&igrave;nh mẩy c&aacute;u bẩn, xin tắm gi&ugrave;m", rồi cởi &aacute;o Trần Quang Khải ra, d&ugrave;ng nước thơm tắm

cho &ocirc;ng v&agrave; n&oacute;i: "H&ocirc;m nay được tắm cho Thượng tướng." Trần Quang Khải cũng n&oacute;i: "H&ocirc;m nay được Quốc c&ocirc;ng

tắm rửa cho."[2] Trước đ&acirc;y, hai &ocirc;ng tuy một l&agrave; Quốc c&ocirc;ng tiết chế, một l&agrave; Thượng tướng th&aacute;i sư nhưng do lo lắng về mối

th&ugrave; của Trần Liễu để lại m&agrave; c&oacute; mối hiềm nghi xa c&aacute;ch. Sau khi được Trần Quốc Tuấn tắm cho, hai &ocirc;ng trở n&ecirc;n

th&acirc;n t&igrave;nh, tin tưởng nhau, t&igrave;nh nghĩa qua lại giữa hai &ocirc;ng ng&agrave;y c&agrave;ng th&ecirc;m mặn m&agrave;[2]. Trong việc

gi&uacute;p đỡ nh&agrave; vua, hai &ocirc;ng đều đứng h&agrave;ng đầu. V&igrave; c&oacute; c&ocirc;ng lao lớn trong cả 3 lần chống nh&agrave; Nguy&ecirc;n

n&ecirc;n vua gia phong &ocirc;ng l&agrave; Thượng quốc c&ocirc;ng, cho ph&eacute;p &ocirc;ng được quyền phong tước cho người kh&aacute;c, từ minh tự trở

xuống, chỉ c&oacute; tước hầu th&igrave; phong tước rồi t&acirc;u sau. Nhưng Quốc Tuấn chưa bao giờ phong tước cho một người n&agrave;o[2]. Khi qu&acirc;n

Nguy&ecirc;n v&agrave;o cướp, Quốc Tuấn lệnh cho nh&agrave; gi&agrave;u bỏ th&oacute;c ra cấp lương qu&acirc;n, m&agrave; cũng chỉ cho họ l&agrave;m

lang tướng giả chứ kh&ocirc;ng cho họ tước lang thực, &ocirc;ng rất k&iacute;nh cẩn giữ tiết l&agrave;m t&ocirc;i[2]. &Ocirc;ng lại kh&eacute;o tiến cử người

t&agrave;i giỏi cho đất nước, như D&atilde; Tượng, Yết Ki&ecirc;u l&agrave; gia thần của &ocirc;ng, c&oacute; dự c&ocirc;ng dẹp &Ocirc; M&atilde; Nhi, Toa

Đ&ocirc;. C&aacute;c người nổi tiếng kh&aacute;c như Phạm Ngũ L&atilde;o, Trần Th&igrave; Kiến, Trương H&aacute;n Si&ecirc;u, Phạm L&atilde;m, Trịnh Dũ,

Ng&ocirc; Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực vốn l&agrave; m&ocirc;n kh&aacute;ch của &ocirc;ng, đều nổi tiếng thời đ&oacute; về văn chương v&agrave;

ch&iacute;nh sự, bởi v&igrave; &ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i mưu lược, anh h&ugrave;ng, lại một l&ograve;ng giữ g&igrave;n trung nghĩa vậy. Xem như khi

Trần Th&aacute;nh T&ocirc;ng vờ bảo Trần Quốc Tuấn rằng: "Thế giặc như vậy, ta phải h&agrave;ng th&ocirc;i". Trần Quốc Tuấn trả lời: "Bệ hạ ch&eacute;m đầu

t&ocirc;i trước rồi h&atilde;y h&agrave;ng". V&igrave; thế, đời Tr&ugrave;ng Hưng, lập n&ecirc;n c&ocirc;ng nghiệp hiếm c&oacute;. Tiếng vang đến phương bắc,

ch&uacute;ng thường gọi &ocirc;ng l&agrave; An Nam Hưng Đạo Vương m&agrave; kh&ocirc;ng d&aacute;m gọi thẳng t&ecirc;n. Sau khi mất rồi, c&aacute;c

ch&acirc;u huyện ở Lạng Giang hễ c&oacute; tai nạn bệnh dịch, nhiều người cầu đảo &ocirc;ng. C&ograve;n c&oacute; lời đồn rằng, mỗi khi đất nước c&oacute;

giặc v&agrave;o cướp, đến lễ ở đền &ocirc;ng, hễ tr&aacute;p đựng kiếm c&oacute; tiếng k&ecirc;u th&igrave; thế n&agrave;o cũng thắng lớn[2]. Trần Quốc Tuấn

từng soạn c&aacute;c s&aacute;ch như Binh gia diệu l&yacute; yếu lược (quen gọi l&agrave; Binh thư yếu lược) v&agrave; Vạn Kiếp t&ocirc;ng b&iacute; truyền

thư để dạy c&aacute;c tỳ tướng, dụ họ bằng b&agrave;i Hịch tướng sĩ. Trần Quốc Tuấn từng soạn s&aacute;ch để kh&iacute;ch lệ tướng sĩ dưới quyền, dẫn chuyện 

Kỷ T&iacute;n chết thay để cứu tho&aacute;t H&aacute;n Cao Tổ, Do Vu giơ lưng chịu gi&aacute;o để cứu Sở Tử. &Ocirc;ng dạy đạo trung như vậy. Nh&acirc;n

d&acirc;n Việt Nam v&ocirc; c&ugrave;ng k&iacute;nh trọng &ocirc;ng do c&ocirc;ng lao hai lần l&atilde;nh đạo đất nước chống lại được họa Th&aacute;t

Đ&aacute;t (M&ocirc;ng Cổ). Dưới v&oacute; ngựa của M&ocirc;ng Cổ, c&aacute;c nước Hồi gi&aacute;o hiếu chiến ở Trung &Aacute;, c&aacute;c c&ocirc;ng

quốc Moskva, Novogrod (nước Nga ng&agrave;y nay) cũng kh&ocirc;ng thể n&agrave;o bảo vệ được nền độc lập của m&igrave;nh. L&atilde;nh thổ của Đế quốc

M&ocirc;ng Cổ, theo chiều ngang, k&eacute;o d&agrave;i từ Viễn Đ&ocirc;ng (gồm cả Triều Ti&ecirc;n) đến tận Moskva, Muhi (Hungary), Tehran, Damascus;

chiều dọc từ Bắc &Aacute; xuống tới cả bi&ecirc;n giới Ấn Độ, Miến Điện. Trong cơn lốc chinh phục của họ, chỉ c&oacute; Th&aacute;i Lan (Sukhothai)

tho&aacute;t khỏi họa diệt vong nhờ s&aacute;ch lược cầu h&ograve;a, Nhật Bản may mắn nhờ một trận b&atilde;o biển l&agrave;m thiệt hại bớt t&agrave;u của

M&ocirc;ng Cổ, v&agrave; Đại Việt nhờ khả năng l&atilde;nh đạo của Hưng Đạo Đại Vương m&agrave; giữ được bờ c&otilde;i. M&ocirc;ng Cổ kh&ocirc;ng

x&acirc;m chiếm được Ấn Độ, họ chỉ tiến được đến bi&ecirc;n giới miền bắc Ấn ng&agrave;y nay v&agrave; bị chặn lại. Họ cũng chỉ v&agrave;o được miền bắc

Miến Điện trong một thời gian ngắn rồi phải r&uacute;t lui. Ngo&agrave;i Đại Việt đ&aacute;nh bại được đế chế M&ocirc;ng Cổ c&ograve;n c&oacute; Java (

Indonesia), Ai Cập, Ấn Độ. Th&aacute;ng 6 năm 1300, Hưng Đạo Vương ốm. Vua ngự tới nh&agrave; thăm, hỏi rằng: "Nếu c&oacute; điều chẳng may, m&agrave;

giặc phương Bắc lại sang x&acirc;m lược th&igrave; kế s&aacute;ch như thế n&agrave;o?"[2] Hưng Đạo Vương trả lời: "Ng&agrave;y xưa Triệu Vũ Đế (tức Triệu

Đ&agrave;) dựng nước, vua nh&agrave; H&aacute;n cho qu&acirc;n đ&aacute;nh, nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave;m kế thanh d&atilde;, đại qu&acirc;n ra 

Kh&acirc;m Ch&acirc;u, Li&ecirc;m Ch&acirc;u đ&aacute;nh v&agrave;o Trường Sa, Hồ Nam, c&ograve;n đoản binh th&igrave; đ&aacute;nh &uacute;p

ph&iacute;a sau. Đ&oacute; l&agrave; một thời. Đời nh&agrave; Đinh, nh&agrave; Tiền L&ecirc; d&ugrave;ng người t&agrave;i giỏi, đất phương nam mới mạnh

m&agrave; phương bắc th&igrave; mệt mỏi suy yếu, tr&ecirc;n dưới một dạ, l&ograve;ng d&acirc;n kh&ocirc;ng l&igrave;a, x&acirc;y th&agrave;nh B&igrave;nh

Lỗ m&agrave; ph&aacute; được qu&acirc;n Tống. Đ&oacute; lại l&agrave; một thời. Vua nh&agrave; L&yacute; mở nền, nh&agrave; Tống x&acirc;m phạm địa

giới, d&ugrave;ng L&yacute; Thường Kiệt đ&aacute;nh Kh&acirc;m, Li&ecirc;m, đến tận Mai Lĩnh l&agrave; v&igrave; c&oacute; thế. Vừa rồi Toa Đ&ocirc;,

&Ocirc; M&atilde; Nhi bốn mặt bao v&acirc;y. V&igrave; vua t&ocirc;i đồng t&acirc;m, anh em h&ograve;a mục, cả nước g&oacute;p sức, giặc phải bị bắt.

Đ&oacute; l&agrave; trời xui n&ecirc;n vậy. Đại kh&aacute;i, n&oacute; cậy trường trận, ta dựa v&agrave;o đoản binh. D&ugrave;ng đoản binh chế trường trận

l&agrave; sự thường của binh ph&aacute;p. Nếu chỉ thấy qu&acirc;n n&oacute; k&eacute;o đến như lửa, như gi&oacute; th&igrave; thế dễ chế ngự. Nếu n&oacute;

tiến chậm như c&aacute;c tằm ăn, kh&ocirc;ng cầu thắng ch&oacute;ng, th&igrave; phải chọn d&ugrave;ng tướng giỏi, xem x&eacute;t quyền biến, như

đ&aacute;nh cờ vậy, t&ugrave;y thời tạo thế, c&oacute; được đội qu&acirc;n một l&ograve;ng như cha con th&igrave; mới d&ugrave;ng được. Vả lại, khoan thư sức

d&acirc;n để l&agrave;m kế s&acirc;u rễ bền gốc, đ&oacute; l&agrave; thượng s&aacute;ch giữ nước vậy."[2] Khi sắp mất, &ocirc;ng dặn con rằng: "Ta chết
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th&igrave; phải hỏa t&aacute;ng, lấy vật tr&ograve;n đựng xương, b&iacute; mật ch&ocirc;n trong vườn An Lạc, rồi san đất v&agrave; trồng c&acirc;y như cũ, để

người đời kh&ocirc;ng biết chỗ n&agrave;o, lại phải l&agrave;m sao cho mau phục".[2] Trần Quốc Tuấn giữ Lạng Giang, qu&acirc;n Nguy&ecirc;n hai lần

v&agrave;o cướp, &ocirc;ng li&ecirc;n tiếp đ&aacute;nh bại ch&uacute;ng, sợ sau n&agrave;y c&oacute; thể xảy ra tai họa đ&agrave;o mả chăng. &Ocirc;ng lo

nghĩ tới việc sau khi mất lại l&agrave; v&igrave; vậy. M&ugrave;a thu, th&aacute;ng 8, ng&agrave;y 20, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mất ở phủ đệ Vạn Kiếp

Đạo Đại Vương. Vua Trần Th&aacute;nh T&ocirc;ng c&oacute; soạn b&agrave;i văn bia ở sinh từ của Trần Quốc Tuấn, v&iacute; &ocirc;ng với Thượng phụ (

L&atilde; Vọng ng&agrave;y xưa b&ecirc;n Trung Quốc). Sau khi mất, Trần Hưng Đạo được thờ phụng ở nhiều nơi, trong đ&oacute; lễ hội lớn nhất ở đền Kiếp Bạc

thuộc huyện Ch&iacute; Linh, tỉnh Hải Dương ng&agrave;y nay, nơi ng&agrave;y xưa l&agrave; phủ đệ của &ocirc;ng. &Ocirc;ng được người d&acirc;n nhiều đời

s&ugrave;ng k&iacute;nh phong Th&aacute;nh tức l&agrave; Đức th&aacute;nh Trần, đ&acirc;y l&agrave; điều hiếm hoi trong lịch sử chỉ d&agrave;nh ri&ecirc;ng

cho vị danh tướng nh&agrave; Trần. Ng&agrave;y lễ ch&iacute;nh thức được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y &ocirc;ng mất (20 th&aacute;ng 8 &acirc;m lịch

h&agrave;ng năm). Nh&acirc;n d&acirc;n kh&ocirc;ng gọi trực tiếp t&ecirc;n của &ocirc;ng m&agrave; gọi l&agrave; Hưng Đạo Vương, Hưng Đạo Đại Vương, 

Đức th&aacute;nh Trần, hoặc gọi l&agrave; Cha (Th&aacute;ng T&aacute;m giỗ Cha, th&aacute;ng Ba giỗ Mẹ). C&aacute;c đền thờ Hưng Đạo Đại Vương

c&oacute; thể thấy ở khắp nước Việt Nam. Cha mẹ An Sinh vương Trần Liễu Mẹ: Thiện Đạo quốc mẫu h&uacute;y Nguyệt? Anh em Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần

Tung (anh trai) Vũ Th&agrave;nh vương Trần Do&atilde;n (anh trai) Trần Quốc Khang (em trai). Năm 1237, khi c&ocirc;ng ch&uacute;a Thuận Thi&ecirc;n - vợ 

Trần Liễu - c&oacute; mang Quốc Khang 3 th&aacute;ng th&igrave; bị Trần Thủ Độ &eacute;p lấy Trần Th&aacute;i T&ocirc;ng. Trần Thị Thiều (em g&aacute;i).

L&agrave;m ho&agrave;ng hậu của Trần Th&aacute;nh T&ocirc;ng, mẹ đẻ của Trần Nh&acirc;n T&ocirc;ng, được phong l&agrave; Nguy&ecirc;n Th&aacute;nh

Thi&ecirc;n Cảm Ho&agrave;ng th&aacute;i hậu. Vợ C&ocirc;ng ch&uacute;a Thi&ecirc;n Th&agrave;nh tức Nguy&ecirc;n Từ quốc mẫu (?-1288), lấy

th&aacute;ng 2 năm 1251[5]. Con Trần Hưng Đạo c&oacute; 4 người con trai v&agrave; 1 người con g&aacute;i. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n 1 người con

g&aacute;i nu&ocirc;i. Hưng Vũ vương Trần Quốc Nghiễn[4](Hiến, Nghiện[6]): v&otilde; tướng. Minh Hiến vương Trần Quốc Uất[4]: v&otilde; tướng. Hưng

Nhượng vương Trần Quốc Tảng[4]: v&otilde; tướng, cha vợ của Trần Anh T&ocirc;ng, &ocirc;ng nội của Tư đồ Văn Huệ Vương Trần Quốc Triều (trọng thần của 

Trần Minh T&ocirc;ng). Hưng Tr&iacute; vương Trần Quốc Hiện[4] (Nghiễn)[6]: v&otilde; tướng, nh&agrave; khai khẩn đất đai. Kh&acirc;m Từ ho&agrave;ng

hậu: vợ vua Trần Nh&acirc;n T&ocirc;ng Anh Nguy&ecirc;n quận ch&uacute;a: con nu&ocirc;i của Trần Hưng Đạo, vợ của Phạm Ngũ L&atilde;o. 
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